
1 ĐHCQ DC1LL06 Triết học Mác - Lênin 70DCOT11,12, OJ11,12 3 TN 13/11/2019 4 2

2 ĐHCQ DC2CK29 AutoCAD  69DCOT11,12,13 2 TH 19/11/2019 3 2

3 ĐHCQ DC3TH17 Nhập môn tương tác người - máy 68DCHT11 2 VĐ 19/11/2019 3 2

4 ĐHCQ DC2CK33 Công nghệ kim loại 68DCOT11 ,12 3 VĐ 19/11/2019 3 2

5 ĐHCQ DC2HT33 Lập trình Java 69DCHT11 3 VĐ 19/11/2019 3 2

6 ĐHCQ DC3CA67 Thiết kế cầu thép 67DCCD11 2 Viết 90 19/11/2019 3 2

7 ĐHCQ DC2GT42 Máy xây dựng 68DCCD11, 69DCKX11 2 Viết 90 19/11/2019 3 2

8 ĐHCQ DC2KV81 Kiểm toán căn bản 68DCKT11 3 Viết 90 19/11/2019 3 2

9 ĐHCQ DC2KV68 Nguyên lý kế toán 68DCKX11 3 Viết 90 19/11/2019 3 2

10 ĐHCQ DC2CT31 Địa chất công trình 69DCCD11,DD11 2 Viết 90 19/11/2019 3 2

11 ĐHCQ DC2DT41 Linh kiện điện tử 69DCDT11 3 Viết 60 19/11/2019 3 2

12 ĐHCQ DC3KT20 Tổ chức công tác kế toán trong DN 69DCKT11,12 2 Viết 90 19/11/2019 3 2

13 ĐHCQ DC2KX41 Thiết kế đường 69DCKX11 2 Viết 75 19/11/2019 3 2

14 ĐHCQ DC2KV70 Nguyên lý thống kê 69DCLJ11 3 Viết 19/11/2019 3 2

15 ĐHCQ DC2CK62 Chi tiết máy 2 68DCOT11 ,12 3 VĐ 22/11/2019 6 2

16 ĐHCQ DC2TT35 Lập trình hướng đối tượng C++ 69DCHT11 3 VĐ 22/11/2019 6 2

17 ĐHCQ DC2CK43 Kỹ thuật điện - Điện tử  69DCOT11,12,13 3 VĐ 22/11/2019 6 2

18 ĐHCQ DC3CT59 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 67DCCD11 2 Viết 75 22/11/2019 6 2

19 ĐHCQ DC2GT51 Kết cấu thép 68DCCD11 2 Viết 75 22/11/2019 6 2

20 ĐHCQ DC3HT22 Hệ trợ giúp quyết định 68DCHT11 3 Viết 60 22/11/2019 6 2

21 ĐHCQ DC3KT18 Tiếng Anh chuyên ngành 68DCKT11 3 Viết 60 22/11/2019 6 2

22 ĐHCQ DC3KX37 Tài chính doanh nghiệp xây dựng 68DCKX11 3 Viết 90 22/11/2019 6 2

23 ĐHCQ DC1CB57 Toán 3 69DCCD11,DD11 3 Viết 75 22/11/2019 6 2

24 ĐHCQ DC2DT27 Lý thuyết mạch 69DCDT11 4 Viết 90 22/11/2019 6 2

25 ĐHCQ DC3KT22 Kế toán tài chính 2 69DCKT11,12 3 Viết 90 22/11/2019 6 2

26 ĐHCQ DC2KV61 Kinh tế vi mô 69DCKX11 3 Viết 60 22/11/2019 6 2

27 ĐHCQ DC2LG23 Đại cương về logistics và chuỗi cung ứng 69DCLJ11 2 Viết 22/11/2019 6 2

28 ĐHCQ DC2HT36 Lập trình trên môi trường Web 68DCHT11 3 VĐ 26/11/2019 3 2

29 ĐHCQ DC2OT70 Lý thuyết ô tô 68DCOT11 ,12 3 VĐ 26/11/2019 3 2

30 ĐHCQ DC2CK56 Chi tiết máy 1 69DCOT11,12,13 ,OJ11 2 VĐ 26/11/2019 3 2

31 ĐHCQ DC3CT91 Kinh tế xây dựng 67DCCD11 2 Viết 90 26/11/2019 3 2

32 ĐHCQ DC3OT18 Tiếng Anh chuyên ngành
67DCOT11, 12, 
68DCOT11 ,12

3 Viết 60 26/11/2019 3 2

33 ĐHCQ DC2GT52 Kết cấu bêtông cốt thép 68DCCD11 3 Viết 90 26/11/2019 3 2

34 ĐHCQ DC3KT24 Kế toán tổng hợp 68DCKT11 3 Viết 90 26/11/2019 3 2

35 ĐHCQ DC3KX18 Tiếng Anh chuyên ngành 68DCKX11 3 Viết 60 26/11/2019 3 2

36 ĐHCQ DC2CT16 Trắc địa 69DCCD11,DD11 3 Viết 90 26/11/2019 3 2

37 ĐHCQ DC2DT51 Điện tử số 69DCDT11 3 Viết 60 26/11/2019 3 2

38 ĐHCQ DC2HT42 Toán học rời rạc 69DCHT11 4 Viết 60 26/11/2019 3 2

39 ĐHCQ DC2KV63 Kinh tế lượng 69DCKT11,12 3 Viết 75 26/11/2019 3 2

40 ĐHCQ DC2KX37 Kết cấu thép và Bê tông cốt thép 69DCKX11 3 Viết 90 26/11/2019 3 2

41 ĐHCQ DC2LG25 Quản trị sản xuất đại cương 69DCLJ11 2 Viết 26/11/2019 3 2

42 ĐHCQ DC3OT51 Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô 67DCOT11, 12 3 VĐ 29/11/2019 6 2

43 ĐHCQ DC3HT31 Lập trình di động 68DCHT11 3 VĐ 29/11/2019 6 2

44 ĐHCQ DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô 68DCOT11 ,12 4 VĐ 29/11/2019 6 2

45 ĐHCQ DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật 69DCOT11,12,13 ,OJ11 3 VĐ 29/11/2019 6 2

46 ĐHCQ DC3CT92 Dự toán công trình 67DCCD11 2 Viết 90 29/11/2019 6 2

47 ĐHCQ DC3CA65 Tổng luận và mố trụ cầu 68DCCD11 2 Viết 90 29/11/2019 6 2

48 ĐHCQ DC3KT26 Kế toán quản trị 68DCKT11 3 Viết 90 29/11/2019 6 2

49 ĐHCQ DC3KX74 Phân tích hoạt động kinh tế DN XD 68DCKX11 3 Viết 90 29/11/2019 6 2

50 ĐHCQ DC2CT50 Thủy  lực 69DCCD11,DD11 2 Viết 75 29/11/2019 6 2

51 ĐHCQ DC2DT68 Điện tử tương tự 69DCDT11 4 Viết 29/11/2019 6 2

52 ĐHCQ DC3HT34 Giao thông thông minh - ITS 69DCHT11 3 Viết 29/11/2019 6 2

53 ĐHCQ DC2KV76 Marketing căn bản 69DCKT11,12 2 Viết 75 29/11/2019 6 2

54 ĐHCQ DC2KX42 Thiết kế cầu 69DCKX11 2 Viết 90 29/11/2019 6 2
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55 ĐHCQ DC3LG23 Quản trị điều hành vận tải 69DCLJ11 3 Viết 29/11/2019 6 2

56 ĐHCQ DC2CK60 Tin học ứng dụng 68DCOT11 ,12 2 TH 02/12/2019 2 2

57 ĐHCQ DC1CT41 Tin học cơ sở công trình 69DCCD11,DD11 3 TH 03/12/2019 3 2

58 ĐHCQ DC3DB85 Xây dựng nền đường 67DCCD11 4 VĐ 03/12/2019 3 4

59 ĐHCQ DC3OT52 Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 67DCOT11, 12 4 VĐ 03/12/2019 3 2

60 ĐHCQ DC2GT33 Nền và móng 68DCCD11 3 VĐ 03/12/2019 3 2

61 ĐHCQ DC3HT41 Kiểm thử phần mềm 68DCHT11 3 VĐ 03/12/2019 3 2

62 ĐHCQ DC2HT26 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 69DCHT11 4 VĐ 03/12/2019 3 2

63 ĐHCQ DC3QT51 Quản trị doanh nghiệp 68DCKT11 3 Viết 75 03/12/2019 3 2

64 ĐHCQ DC3KX76 Định giá sản phẩm xây dựng 68DCKX11 3 Viết 90 03/12/2019 3 2

65 ĐHCQ DC2DT45 Cơ sở điều khiển tự động 69DCDT11 3 Viết 90 03/12/2019 3 2

66 ĐHCQ DC2KV90 Thương mại điện tử 69DCKT11,12 2 Viết 75 03/12/2019 3 2

67 ĐHCQ DC3KX61 Thống kê xây dựng 69DCKX11 3 Viết 90 03/12/2019 3 2

68 ĐHCQ DC3LG25 Quản trị marketing dịch vụ 69DCLJ11 2 Viết 03/12/2019 3 2

69 ĐHCQ DC2CO13 Vẽ kỹ thuật 69DCOT11,12,13 ,OJ11 4 Viết 90 03/12/2019 3 2

70 ĐHCQ DC3OT44 Đồ án Kết cấu - tính toán ô tô 68DCOT11 ,12 2 VĐ 04/12/2019 4 2

71 ĐHCQ DC4OT21 Thực tập Cấu tạo ô tô 1 67DCOT11, 12 3 TH 06/12/2019 6 2

72 ĐHCQ DC1TT42 Tin học đại cương 69DCKT11,12 3 TH 06/12/2019 6 2

73 ĐHCQ DC3DB86 Xây dựng mặt đường 67DCCD11 3 VĐ 06/12/2019 6 4

74 ĐHCQ DC3DB80 Thiết kế đường ô tô 1 68DCCD11 3 VĐ 06/12/2019 6 2

75 ĐHCQ DC3HT44 Kiến trúc của hệ thống QL, GS phương tiện GT 68DCHT11 3 VĐ 06/12/2019 6 2

76 ĐHCQ DC2OT71 Đồ án Lý thuyết ô tô 68DCOT11 ,12 1 VĐ 06/12/2019 6 2

77 ĐHCQ DC2CO32 Sức bền vật liệu 1 69DCCD11,DD11 3 VĐ 06/12/2019 6 2

78 ĐHCQ DC2CK65 Nguyên lý máy 69DCOT11,12,13 ,OJ11 2 VĐ 06/12/2019 6 2

79 ĐHCQ DC2CB94 Văn hóa kinh doanh 68DCKT11 , 69DCLJ11 2 Viết 75 06/12/2019 6 2

80 ĐHCQ DC3KX78 Tổ chức và quản lý thi công công trình XD 68DCKX11 3 Viết 90 06/12/2019 6 2

81 ĐHCQ DC2DT28 Trường điện từ 69DCDT11 2 Viết 06/12/2019 6 2

82 ĐHCQ DC3KX71 Kinh tế xây dựng 69DCKX11 3 Viết 90 06/12/2019 6 2

83 ĐHCQ DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh
69DCCD11,DD11, 
KT11, KT12, KX11

2 TN 09/12/2019 2 2

84 ĐHCQ DC3KX64 Đồ án Phân tích hoạt động kinh tế DN XD 68DCKX11 1 VĐ 09/12/2019 2 2

85 ĐHCQ DC2KV65 Kinh tế xây dựng 68DCKT11 2 Viết 90 09/12/2019 2 2

86 ĐHCQ DC4OT22 Thực tập Cấu tạo ô tô 2 67DCOT11, 12 3 TH 10/12/2019 3 2

87 ĐHCQ DC4CT16 Thực tập TN Địa chất 69DCCD11,DD11 1 TH 10/12/2019 3 2

88 ĐHCQ DC1TH48 Matlab và ứng dụng 69DCDT11 2 TH 10/12/2019 3 2

89 ĐHCQ DC2CT24 Cơ học kết cấu 2 68DCCD11 2 VĐ 10/12/2019 3 2

90 ĐHCQ DC3KX70 Đồ án Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng 68DCKX11 1 VĐ 10/12/2019 3 2

91 ĐHCQ DC2CO26 Sức bền vật liệu 69DCOT11,12,13 ,OJ11 4 VĐ 10/12/2019 3 2

92 ĐHCQ DC3KT60 Tin học kế toán 68DCKT11 2 TH 11/12/2019 4 2

93 ĐHCQ DC2GT34 Đồ án Nền và móng 68DCCD11 1 VĐ 12/12/2019 5 2

94 ĐHCQ DC3OT53 Công nghệ lắp ráp ô tô 67DCOT11, 12 2 VĐ 13/12/2019 6 2

95 ĐHCQ DC2GT54 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép 68DCCD11 1 VĐ 13/12/2019 6 2

96 ĐHCQ DC3QT12 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 68DCKT11 2 Viết 75 13/12/2019 6 2

97 ĐHCQ DC1CB92 Môi trường trong xây dựng 70DCCD11, DD11 2 VĐ 31/12/2019 3 2

98 ĐHCQ DC1TT31 Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo 70DCHT11 2 VĐ 31/12/2019 3 2

99 ĐHCQ DC1CB82 Soạn thảo văn bản 70DCKT11,KT12, KX11 2 Viết 60 31/12/2019 3 2

100 ĐHCQ DC2VL21 Phương tiện vận tải 70DCLG11,LJ11 2 Viết 75 31/12/2019 3 2

101 ĐHCQ DC1TT43 Tin học đại cương 70DCHT11 3 TH 03/01/2020 6 2

102 ĐHCQ DC1CB26 Hoá học đại cương 70DCCD11, DD11 3 TN 03/01/2020 6 2

103 ĐHCQ DC2CB94 Văn hóa kinh doanh 70DCKT11,12 2 Viết 75 03/01/2020 6 2

104 ĐHCQ DC1CB90 Môi trường trong giao thông vận tải 70DCKX11, LG11,LJ11 2 Viết 90 03/01/2020 6 2

105 ĐHCQ DC1LL06 Triết học Mác - Lênin
70DCCD11, DD11, HT11, 
KX11,
KT11, KT12, LG11, LJ11

3 TN 07/01/2020 3 2

106 ĐHCQ DC1CB11 Toán 1 70DCCD11, DD11, HT11 4 Viết 90 10/01/2020 6 2

107 ĐHCQ DC1CB44 Toán cao cấp
70DCKT11,KT12, KX11,
 LG11, LJ11

3 Viết 75 10/01/2020 6 2

108 ĐHCQ DC2KV90 Thương mại điện tử 69DCLJ11 2 Viết 75 13/01/2020 2 2

109 ĐHCQ DC1CB41 Toán 2 70DCHT11 2 Viết 60 13/01/2020 2 2

110 ĐHCQ DC2KV61 Kinh tế vi mô
70DCKT11,KT12, KX11,
 LG11, LJ11

3 Viết 90 13/01/2020 2 2

111 ĐHCQ DC1CB11 Toán 1 70DCOT11,12 ,OJ11,12 4 Viết 90 13/01/2020 2 2

112 ĐHCQ DC1CB21 Vật lý đại cương 1 70DCCD11, DD11 4 TN 14/01/2020 3 2

113 ĐHCQ DC2KV72 Quản trị học 69DCLJ11 2 Viết 75 15/01/2020 4 2



114 ĐHCQ DC1CB99 Phương pháp nghiên cứu khoa học 70DCHT11 2 Viết 75 15/01/2020 4 2

115 ĐHCQ DC2KV33 Hàng hóa  VT 70DCLG11,LJ11 2 Viết 75 15/01/2020 4 2

116 ĐHCQ DC1TT21 Vật lý đại cương 1 70DCHT11 2 TN 17/01/2020 6 2

117 ĐHCQ DC2LG28 Kinh tế vận tải 69DCLJ11 3 Viết 17/01/2020 6 2

118 ĐHCQ DC2KV68 Nguyên lý kế toán 70DCKT11,KT12, KX11 3 Viết 90 17/01/2020 6 2

119 ĐHCQ DC2KV32 Địa lý vận tải 70DCLG11,LJ11 2 Viết 75 17/01/2020 6 2

120 ĐHCQ DC1CB41 Toán 2 70DCOT11,12 ,OJ11,12 2 Viết 60 17/01/2020 6 2

121 ĐHCQ DC2CO12 Hình học họa hình 70DCOT11,12 ,OJ11,12 2 VĐ 03/02/2020 2 2

122 ĐHCQ DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương 70DCKT11,KT12, KX11 2 TN 05/02/2020 4 2

123 ĐHCQ DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương 70DCOT11,12 ,OJ11,12 2 TN 05/02/2020 4 2

124 ĐHCQ DC2CK43 Kỹ thuật điện - Điện tử 69DCOJ11 3 VĐ 05/02/2020 4 2

125 ĐHCQ DC1CB45 Tối ưu hóa 70DCLG11,LJ11 2 VĐ 06/02/2020 5 2

126 ĐHCQ DC2CK29 AutoCAD 69DCOJ11 2 TH 07/02/2020 6 2

127 ĐHCQ DC1CK21 Vật lý đại cương 1 70DCOT11,12 ,OJ11,12 3 TN 07/02/2020 6 2

1 CCK68 MH3KT27 Kế toán thuế 68CCKT11 2 Viết 75 1/10/2019 (Thứ 3) 2

2 CCK68 MH2KT26 Kế toán quản trị 68CCKT11 3 Viết 90 4/10/2019 (Thứ 6) 2

3 CCK68 MH3KV30 Kế toán hành chính sự nghiệp 68CCKT11 2 Viết 90 7/10/2019 (Thứ 2) 2

4 CCK68 MH3KT60 Tin học kế toán 68CCKT11 2 TH 60 10/10/2019 (Thứ 5) 2

1 Ghép DC2CK33 Công nghệ kim loại 67DCOT12 3 VĐ 19/11/2019 3 2

2 Ghép DC2CT31 Địa chất công trình 65DCCD12 2 Viết 90 19/11/2019 3 2

3 Ghép DC2KV81 Kiểm toán căn bản 67DCKT11 3 Viết 90 19/11/2019 3 2

4 Ghép DC1CB57 Toán 3 66DCOT12 3 Viết 75 22/11/2019 6 2

5 Ghép DC3KT22 Kế toán tài chính 2 67DCKT11 3 Viết 90 22/11/2019 6 2

6 Ghép DC3KX37 Tài chính doanh nghiệp xây dựng 67DCKX11 3 Viết 90 22/11/2019 6 2

7 Ghép DC2CK56 Chi tiết máy 1 66DCOT11 2 VĐ 26/11/2019 3 2

8 Ghép DC2OT70 Lý thuyết ô tô 66DCOT12, 67DCOT12 3 VĐ 26/11/2019 3 2

9 Ghép DC2KV63 Kinh tế lượng 67DCKX11 3 Viết 75 26/11/2019 3 2

10 Ghép DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô 66DCOT11 ,12 4 VĐ 29/11/2019 6 2

11 Ghép DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật 66DCOT12, 67DCOT12 3 VĐ 29/11/2019 6 2

12 Ghép DC2CK60 Tin học ứng dụng 66DCOT11,12, 67DCOT12 2 TH 02/12/2019 2 2

13 Ghép DC3QT51 Quản trị doanh nghiệp 65DCKT11 3 Viết 75 03/12/2019 3 2

14 Ghép DC2CO13 Vẽ kỹ thuật 66DCOT12 4 Viết 90 03/12/2019 3 2

15 Ghép DC2GT42 Máy xây dựng 67DCCD11 2 Viết 90 03/12/2019 3 2

16 Ghép DC3KX76 Định giá sản phẩm xây dựng 67DCKX11 3 Viết 90 03/12/2019 3 2

17 Ghép DC3OT44 Đồ án Kết cấu - tính toán ô tô 66DCOT 2 VĐ 04/12/2019 4 2

18 Ghép DC2GT51 Kết cấu thép 67DCCD11 2 Viết 75 06/12/2019 6 2

19 Ghép DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 65DCCD12, 67DCKX11 2 TN 09/12/2019 2 2

20 Ghép DC3KX64 Đồ án Phân tích hoạt động kinh tế DN XD 67DCKX11 1 VĐ 09/12/2019 2 2

21 Ghép DC2KV65 Kinh tế xây dựng 65DCKT11 2 Viết 90 09/12/2019 2 2

22 Ghép DC2GT52 Kết cấu bêtông cốt thép 67DCCD11 3 Viết 90 09/12/2019 2 2

23 Ghép DC4CT16 Thực tập TN Địa chất 65DCCD12, 67DCCD11 1 TH 10/12/2019 3 2

24 Ghép DC2CO26 Sức bền vật liệu 66DCOT12 4 VĐ 10/12/2019 3 2

25 Ghép DC2GT54 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép 67DCCD11 1 VĐ 13/12/2019 6 4

26 Ghép DC3QT12 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 65DCKT11 2 Viết 75 13/12/2019 6 2

27 Ghép DC3CA65 Tổng luận và mố trụ cầu 67DCCD11 2 Viết 90 13/12/2019 6 2

28 Ghép DC1CB82 Soạn thảo văn bản 69DCKT12 2 Viết 60 31/12/2019 3 2

29 Ghép DC1TT43 Tin học đại cương 68DCHT11 3 TH 03/01/2020 6 2

30 Ghép DC1CB26 Hoá học đại cương 66DCDD11 3 TN 03/01/2020 6 2

31 Ghép DC1CB44 Toán cao cấp 69DCKT12 3 Viết 75 10/01/2020 6 2

32 Ghép DC2KV61 Kinh tế vi mô 69DCKT12 3 Viết 90 13/01/2020 2 2

33 Ghép DC1CB21 Vật lý đại cương 1 67DCCD11 4 TN 14/01/2020 3 2

II- CAO ĐẲNG

IV - HỌC GHÉP



34 Ghép DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương 69DCKT12, 65DCCD12 2 TN 05/02/2020 4 2

35 Ghép DC1CB45 Tối ưu hóa 69DCLJ11 2 VĐ 06/02/2020 5 2

+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi

Ghi chú:

+ Thời gian thi: Ca 1: 7h00' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h00' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00'; Ca5: 18h00' - 20h00'; 
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